
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

B26 Bồ Hoả, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DŨNG DƯƠNG LÊ NGỌC

0110566197

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc ngành cơ khí, ngành xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DŨNG DƯƠNG LÊ NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUNG DUONG LE NGOC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUNG DUONG LE NGOC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0825961002
Email: dungduonglengoc@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :
- Kinh doanh hóa chất;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt ;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh.

4669

8. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)

0141

9. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
(không hoạt động tại trụ sở)

0145

10. Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở)

0146

11. Chăn nuôi khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0149

12. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hoá công ty kinh doanh, dịch vụ 
thương mại điện tử (thực hiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-
CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT về lĩnh vực thương mại 
điện tử). 

8299

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4690

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(không kinh doanh dược phẩm)

4722

17. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

23. Đúc sắt, thép 2431

24. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

25. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: gia công cắt tấm, xả băng thép, sản xuất ống thép, 
thép cuộn, xà gồ, tôn

2599
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2.000.000.000 VNĐ

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và vật liêu xây dựng khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001077017185

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P3209 Toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P3209 Toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ NGỌC DOÃN Nam
29/09/1977 Kinh Việt Nam

04/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001077017185
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P3209 Toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P3209 Toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC DOÃN Nam

29/09/1977 Kinh Việt Nam

04/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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